
PHỤ LỤC III
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

(Kèm theo Quyết định số:         ngày       tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không

TỔNG 119 34 26 59
A CẤP TỈNH 83 19 9 55
I Lĩnh vực giám định tư pháp 7 0 0 7

1 2.000568.000.00.00.H35 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám
định tư pháp x

2 2.000823.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp x
3 2.000890.000.00.00.H35 Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp x
4 2.000894.000.00.00.H35 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp x
5 2.000581.000.00.00.H35 Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp x

6 1.001216.000.00.00.H35 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp cấp tỉnh x

7 2.000555.000.00.00.H35

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư
pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người
đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của
Văn phòng giám định tư pháp

x

II Lĩnh vực công chứng 12 4 2 6

8 2.000743.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công
chứng được chuyển nhượng x

9 2.000766.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất x

10 1.001153.000.00.00.H35

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức
hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương khác

x
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11 1.003118.000.00.00.H35 Thành lập Hội công chứng viên x
12 1.001665.000.00.00.H35 Sáp nhập Văn phòng công chứng x
13 1.001688.000.00.00.H35 Hợp nhất Văn phòng công chứng x
14 1.001647.000.00.00.H35 Chuyển nhượng văn phòng công chứng x
15 1.001877.000.00.00.H35 Thành lập Văn phòng công chứng x
16 2.000789.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng x

17 1.001721.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công
chứng

x

18 1.001799.000.00.00.H35 Cấp lại Thẻ công chứng viên x
19 1.001756.000.00.00.H35 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên x
III Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản TP 6 2 0 4

20 2.002139.000.00.00.H35 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá
tài sản x

21 2.001807.000.00.00.H35 Cấp lại Thẻ đấu giá viên x
22 2.001815.000.00.00.H35 Cấp Thẻ đấu giá viên x

23 2.001247.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài
sản x

24 2.001395.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản x

25 2.001225.000.00.00.H35 Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực
tuyến x

IV Lĩnh vực Trọng tài thương mại 4 4 0 0

26 1.008905.000.00.00.H35

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh
Trung tâm trọng tài khi thay đổi Trưởng Chi nhánh, địa điểm
đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương

x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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27 1.008890.000.00.00.H35

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng
ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đổi
địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương khác

x

28 1.008904.000.00.00.H35
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm
trọng tài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi
nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

x

29 1.001248.000.00.00.H35
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi
nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài
nước ngoài tại Việt Nam Luật 54/2010/QH12

x

V Lĩnh vực Quản tài viên 1 1 0 0

30 1.002626.000.00.00.H35 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá
nhân x

VI Lĩnh vực Hòa giải thương mại 5 0 0 5

31 2.002047.000.00.00.H35 Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung
tâm hòa giải thương mại x

32 2.001716.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải
thương mại x

33 1.008915.000.00.00.H35

Đăng ký hoạt động của chi nhánh t chức hòa giải thương mại
nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy
phép thành lập; đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức
hòa giải thương mại ớ ài ti Vit N khi th đổi đ hỉ t ở từ

x

34 1.009284.000.00.00.H35 Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc (cấp tỉnh) x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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35 1.008913.000.00.00.H35

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi
được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt
động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ
sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung
ương khác

x

VII Lĩnh vực Thừa phát lại 11 1 0 10
36 1.008927.000.00.00.H35 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại x
37 1.008928.000.00.00.H35 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại x

38 1.008933.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình hoạt động
Văn phòng Thừa phát lại x

39 1.008930.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại x

40 1.008935.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau
khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại x

41 1.008937.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển
nhượng Văn phòng Thừa phát lại x

42 1.008931.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa
phát lại x

43 1.008932.000.00.00.H35 Chuyển đổi loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại x
44 1.008934.000.00.00.H35 Hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại x
45 1.008936.000.00.00.H35 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại x
46 1.008929.000.00.00.H35 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại x

VIII Lĩnh vực Luật sư 9 5 0 4

47 1.008709.000.00.00.H35 Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật
hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật x

48 1.002055.000.00.00.H35 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật
sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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49 1.002368.000.00.00.H35 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật
nước ngoài x

50 1.002384.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước
ngoài tại Việt Nam x

51 1.002198.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh,
công ty luật nước ngoài x

52 1.002181.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài x

53 1.002398.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ
công ty luật nước ngoài x

54 1.002218.000.00.00.H35 Hợp nhất công ty luật x
55 1.002234.000.00.00.H35 Sáp nhập công ty luật x
IX Lĩnh vực Bồi thường nhà nước TP 3 0 0 3
56 2.002193.000.00.00.H35 Xác định cơ quan giải quyết bồi thường x
57 2.002191.000.00.00.H35 Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) x

58 2.002192.000.00.00.H35 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý
người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh)

x

X Lĩnh vực Chứng thực 3 2 1 0
59 2.000908.000.00.00.H35 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc. x

60 2.000843.000.00.00.H35

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

x

61 2.000884.000.00.00.H35

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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XI Lĩnh vực Nuôi con nuôi 4 0 1 3
62 1.003179.000.00.00.H35 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài x

63 1.003160.000.00.00.H35 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam
nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi x

64 1.004878.000.00.00.H35
Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với
trường hợp cha dượng, mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc
chồng; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi

x

65 1.003976.000.00.00.H35 Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với
trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng x

XII Lĩnh vực Quốc tịch 5 0 5 0

66 1.005136.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong
nước x

67 2.002036.000.00.00.H35 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước x
68 2.002038.000.00.00.H35 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước x
69 2.002039.000.00.00.H35 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam x
70 2.001895.000.00.00.H35 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam x

XIII Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý 11 0 0 11

71 1.001233.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp
pháp lý x

72 2.000596.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x
73 2.000954.000.00.00.H35 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý x
74 2.000592.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý x
75 2.000587.000.00.00.H35 Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý x

76 2.000970.000.00.00.H35 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật
sư, tổ chức tư vấn pháp luật x

77 2.001680.000.00.00.H35 Thủ tục rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp
pháp lý x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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78 2.000829.000.00.00.H35 Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý x
79 2.000977.000.00.00.H35 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư x
80 2.000518.000.00.00.H35 Thủ tục cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý x
81 2.001687.000.00.00.H35 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý x

XIV Lĩnh vực Tư vấn pháp luật 2 0 0 2

82 1.000588.000.00.00.H35 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn
pháp luật, chi nhánh x

83 1.000614.000.00.00.H35 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn
pháp luật x

B CẤP HUYỆN 22 10 12 0
I Chứng thực 10 10 0 0
1 2.000927.000.00.00.H35 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch. x

2 2.001052.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản x

3 2.001044.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài
sản là động sản x

4 2.001008.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không
phải là cộng tác viên dịch thuật x

5 2.000913.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng,
giao dịch x

6 2.000992.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là
cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp x

7 2.001050.000.00.00.H35 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là
động sản x

8 2.000884.000.00.00.H35
(Cấp huyện)

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp
dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp
người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ
được)

x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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9 2.000843.000.00.00.H35
(Cấp huyện)

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
(Cấp huyện)

x

10 2.000815.000.00.00.H35
(Cấp huyện)

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do
cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc
chứng nhận (Cấp huyện)

x

II Hộ tịch 12 0 12 0
11 2.000528.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài x
12 2.000806.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài x
13 2.000756.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài x
14 2.000497.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài x

15 1.000893.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân x

16 1.001669.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài x

17 1.001695.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ,
con có yếu tố nước ngoài x

18 2.000522.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài x

19 2.002189.000.00.00.H35
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài

x

20 2.000513.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài x
21 1.001766.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài x
22 2.000779.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài x
C CẤP XÃ 14 5 5 4
I Lĩnh vực Chứng thực 5 5 0 0

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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1 2.001035.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài
sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở x

2 2.001009.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là
động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở x

3 2.001016.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản x

4 2.001406.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà
di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở x

5 2.001019.000.00.00.H35 Thủ tục chứng thực di chúc x

II Lĩnh vực Nuôi con nuôi 1 0 0 1

6 2.001255.000.00.00.H35 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước x

III Lĩnh vực Hộ tịch 8 0 5 3

7 1.000080.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại
khu vực biên giới x

8 1.000094.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực
biên giới x

9 1.003583.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động x

10 1.004827.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực
biên giới x

11 1.000110.000.00.00.H35 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới x

12 1.004845.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ x

13 1.000593.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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14 1.000419.000.00.00.H35 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động x

STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính Số lượng Phí/lệ phí thực hiện
Phí Lệ phí Không
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